
             TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TÂY NINH

Cơ quan Di động Nhà riêng Fax và Email

@ Cục THADS 0276.3.815.969
0276.3.815.969 và 

tayninh@moj.gov.vn

O Ban Lãnh đạo Cục

1 Lê Văn Tiễn Cục trưởng 3.611.774 0912.758.599 tienlv.tnh@moj.gov.vn

2 Ngô Tấn Hồng Phó Cục trưởng 3.501.060 0913.733.325 3.820.353 hongnt.tnh@moj.gov.vn

3 Thành Văn Trạc Phó Cục trưởng 3.501.468 0942.288.099 3.821.046 tractv.tnh@moj.gov.vn

I Văn phòng 3.815.969

1 Hồ Chí Bửu Nghi Chánh Văn phòng 3.815.969 0918.310.032 3.821.563 nghihcb.tnh@moj.gov.vn

2 Phạm Thúy Kiều Phó Chánh Văn phòng 3.611.053 0907.747.232 kieupt.tnh@moj.gov.vn

3 Phan Hồng Thanh Trúc Văn thư lưu trữ 3.611.053 0968.766.678 trucpht.tnh@moj.gov.vn

II Phòng Tổ chức cán bộ 3.815.270

1 Nguyễn Thị Ngọc Dung Phó Trưởng phòng - PTP 3.815.270 0918.400.716 dungntn.tnh@moj.gov.vn

2 Nguyễn Thị Lành Phó Trưởng phòng lanhnt.tnh@moj.gov.vn

III Phòng Nghiệp vụ & TC THA 3.821.641

1 Lê Văn Minh Phó Trưởng phòng - PTP 3.821.641 0918.144.146 minhlv.tnh@moj.gov.vn

2 Lê Thị Thu Thảo Phó Trưởng phòng 0919.357.657 thaoltt.tnh@moj.gov.vn

IV Phòng Kiểm tra & GQKNTC 3.611.103

1 Lê Thành Thảo Trưởng phòng 3.611.103 0902.644.289 thaolt.tnh@moj.gov.vn

2 Nguyễn Thành Tá Phó Trưởng phòng 3.611.103 0918.463.770 tant.tnh@moj.gov.vn

V Phòng Tài chính kế toán 3.611.083

1 Mai Thị Huyền Nga Trưởng phòng 3.611.083 0913.660.476 ngamth.tnh@moj.gov.vn

* Các Chi cục THADS cấp huyện

I Chi cục TP Tây Ninh 0276.3.827.509 txtayninh@moj.gov.vn

1 Nguyễn Minh Hoàng Chi cục trưởng 0276.3.501.968 0918.144.146 hoangnm.tnh@moj.gov.vn

2 Lê Thị Mai Phó Chi cục trưởng 0983.320.353 mailt.tnh@moj.gov.vn

3 Lại Vũ Hiếu Tùng Phó Chi cục trưởng 0913.730.316 tunglvh.tnh@moj.gov.vn

II Chi cục huyện Hòa Thành 0276.3.822.608 hoathanh.tnh@moj.gov.vn

1 Khưu Văn Hòa Chi cục trưởng 0276.3.943.567 0913.755.494 hoakv.tnh@moj.gov.vn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số máy điện thoại
Chức vụHọ và tênSTT

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Kèm theo Công văn số: 188/XBTP-BBT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Nhà xuất bản Tư pháp)
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Chức vụHọ và tênSTT

2 Nguyễn Văn Chiến Phó Chi cục trưởng 0974.119.039 chiennv.tnh@moj.gov.vn

III Chi cục huyện Dương Minh Châu 0276.3.877.212 duongminhchau.tnh@moj.gov.vn

1 Hoàng Trọng Dũng Phó Chi cục trưởng - PTCC 0918.340.894 dunght.tnh@moj.gov.vn

IV Chi cục huyện Châu Thành 0276.3.878.016 chauthanh.tnh@moj.gov.vn

1 Đỗ Thành Đông Chi cục trưởng 0276.3.780.990 0949.094.949 dongdt.tnh@moj.gov.vn

2 Nguyễn Thị Bích Hạnh Phó Chi cục trưởng 0945.259.207 hanhntb.tnh@moj.gov.vn

3 Nguyễn Văn Thắng Phó Chi cục trưởng 0909.767.010 thangnv.tnh@moj.gov.vn

VI Chi cục huyện Tân Biên 0276.3.874.010 tanbien.tnh@moj.gov.vn

1 Dương Minh Tâm Chi cục trưởng 0276.3.504.435 0918.435.221 tamdm.tnh@moj.gov.vn

2 Nguyễn Thị Huyền Phó Chi cục trưởng 0932.767.010 huyennt.tnh@moj.gov.vn

3 Hồ Trí Tài Phó Chi cục trưởng 0919.090.676 taiht.tnh@moj.gov.vn

VII Chi cục huyện Tân Châu 0276.3.875.381 tanchau.tnh@moj.gov.vn

1 Trần Văn Cưng Chi cục trưởng 0918.227.676 cungtv.tnh@moj.gov.vn

2 Đoàn Văn Muôn Phó Chi cục trưởng 0276.3.617.878 0974.199.373 muondv.tnh@moj.gov.vn

3 Đàm Thị Phương Phó Chi cục trưởng 0985.566.693 phuongdt.tnh@moj.gov.vn

VIII Chi cục huyện Gò Dầu 0276.3.853.023 godau.tnh@moj.gov.vn

1 Phạm Văn Cảnh Chi cục trưởng 0276.3.510.570 0977.747.718 canhpv.tnh@moj.gov.vn

2 Huỳnh Văn Phương Phó Chi cục trưởng 0918.266.247 phuonghv.tnh@moj.gov.vn

3 Nguyễn Thành Sang Phó Chi cục trưởng 0907.453.475 sangnt.tnh@moj.gov.vn

IX Chi cục huyện Trảng Bàng 0276.3.880.426 trangbang.tnh@moj.gov.vn

1 Trần Hồng Linh Chi cục trưởng 0276.3.883.861 0918.036.593 linhth.tnh@moj.gov.vn

2 Đặng Thị Tuyền Phó Chi cục trưởng 0902.960.313 tuyendt.tnh@moj.gov.vn

X Chi cục huyện Bến Cầu 0276.3.761.441 bencau.tnh@moj.gov.vn

1 Hồ Hữu Đức Chi cục trưởng 0276.3.761.441 0976.165.047 duchh.tnh@moj.gov.vn

2 Trần Khắc Huy Phó Chi cục trưởng 0913.070.504 huytk.tnh@moj.gov.vn
PPT - Phụ trách phòng, PTCC - Phụ trách chi cục

Đỗ Trung Hậu Hồ Chí Bửu Nghi

Người lập biểu

Tây Ninh, ngày  25  tháng  7  năm 2017

TL. CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)(Đã ký)


